
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN QUYẾT

0110503493

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

4. Bán mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4541

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN 
QUYẾT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN QUYET TRADE INVESTMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN QUYET TRADE INVESTMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389933477
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn trang thiết bị y tế thông thường loại A,B,C,D 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

15. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

16. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701
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17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702(Chính)

18. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;
- Sản xuất vàng mã các loại.

1709

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2011
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21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng,
+ Dầu mỡ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;
- Sản xuất diêm;
- Sản xuất hương các loại...
- Sản xuất meo nấm.

2029

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

24. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

25. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512
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26. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4789

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

4932

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

30. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Dịch vụ logistics
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển 
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
(Không bao gồm Dịch vụ Chuyển phát, Dịch vụ vận tải hàng 
không và vận tải Biển)

5229

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Trừ suất ăn ngành hàng không)

5621

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ kinh doanh quán bar, vũ trường)

5630

40. Đại lý du lịch 7911

41. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh quốc tế 

7912

42. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

43. Thu gom rác thải không độc hại 3811

44. Xây dựng nhà để ở 4101

45. Xây dựng nhà không để ở 4102

46. Xây dựng công trình đường sắt 4211

47. Xây dựng công trình đường bộ 4212

48. Xây dựng công trình điện 4221

49. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

50. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

51. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu

4229

52. Xây dựng công trình thủy 4291

53. Xây dựng công trình khai khoáng 4292
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2.000.000.000 VNĐ

54. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

55. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (Ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

56. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

57. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

58. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001201018638

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC TOÀN Nam
20/11/2001 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001201018638
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TOÀN Nam

20/11/2001 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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